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CÁC CƠ QUAN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ MỞ RỘNG LẦN THỨ XXIII-2018
LỊCH THI ĐẤU
****************
SÁNG 05/7/2018: Từ 7h00 - 10h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	1
	ĐÔI NAM NỮ LĐ  
	III.01
	THANH - HÒA(Sở CT)
	–
	HÙNG - HÀ(CĐSP)
	

	2
	
	III.02
	TUẤN - HIỀN(Ban MTTN)
	–
	THÀNH - HẰNG(CĐSP)
	

	3
	ĐÔI NAM LĐ >45T  
	I.1A
	VƯỢNG - HẢI(Viện KS)
	–
	 TRƯỜNG - THÀNH(Ban GT)
	

	4
	
	I.2B
	CHUNG - LONG(Festival)
	–
	THẢO - BẮC(SỞ Y TẾ)
	

	5
	ĐÔI NAM LĐ <45T  
	II.1A
	QUỐC - SƠN(VP Tỉnh ủy)
	–
	TRUNG - BÌNH(KHĐT)
	

	6
	
	II.1B
	NGỌC - ANH(Ban CN)
	–
	HÙNG - DŨNG(KBNN)
	

	7
	
	II.1C
	THẮNG - TÂM(Sở XD)
	–
	TẤN - QUANG(Ban TL5)
	

	8
	
	II.2C
	BÌNH - HOÀNG(Ban NN)
	–
	TRÂN - NHẬT(VPUB)
	

	9
	ĐÔI NAM LĐ >45T  
	I.1C
	HÙNG - SƠN(CĐSP)
	–
	TUẤN - NAM(DI TÍCH)
	

	10
	
	I.2C
	THANH - SƠN(Sở CT)
	–
	TUYẾN - HIÊN(Hương Trà)
	

	11
	ĐÔI NAM  TPP  
	IV.01
	SƠN - ANH(CĐSP)
	–
	THẢO - DUYÊN(Sở Y tế)
	

	12
	
	IV.02
	SƠN - QUỐC(Hương Thủy)
	–
	HOÀI - GIANG(BTGTU)
	

	13
	
	IV.04
	DŨNG - QUANG(Hg.Thủy)
	–
	NHẬT - THIỆN(BĐBP)
	

	14
	
	IV.06
	KIÊN - TRUNG(BHXH)
	–
	HÙNG - MẪN(Ban NN)
	

	15
	ĐÔI NAM  CC.VC  
	V.01
	BÁCH - BÌNH(KHĐT)
	–
	BẢO - VINH(Ban GT)
	

	16
	
	V.02
	HƯNG - SỬU(Hải quan)
	–
	HÙNG - BÌNH(Cục thuế)
	

	17
	
	V.03
	HÙNG - NHẬT(Ban NN)
	–
	LONG - HẢI(KBNN)
	

	18
	
	V.04
	MINH - THÀNH(VPUB)
	–
	SƠN - QUYỀN(KHĐT)
	

	19
	
	V.05
	KHÔI - HOÀNG(Sở Y tế)
	–
	HÒA - SỬU(Sở Du lịch)
	

	20
	
	V.06
	BÌNH - DIỆP(Ban NN)
	–
	TÂN - DŨNG(Sở CT)
	


CHIỀU 05/7/2018: Từ 15h00 - 17h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	21
	ĐÔI NAM  CC,VC 

	V.07
	HIẾU - QUÝ(Di tích)
	–
	ĐƯỢC - LINH(TRT)
	

	22
	
	V.08
	THẮNG TRẬN 15(V.01)
	–
	BỬU - ANH(VPUB)
	

	23
	
	V.09
	THẮNG TRẬN 16(V.02)
	–
	THẮNG TRẬN 17(V.03)
	

	24
	
	V.11
	BÁCH - NHẬT(Hải quan)
	–
	THẮNG TRẬN 18(V.04)
	

	25
	
	V.12
	THẮNG TRẬN 19(V.05)
	–
	HÒA - LAI(QLTT)
	

	26
	
	V.13
	DŨNG - TÚ(SỞ TC)
	–
	THẮNG TRẬN 20(V.06)
	

	27
	ĐÔI NAM  TPP  
	IV.05
	HƯNG - KHOA(SỞ NN)
	–
	THẮNG TRẬN 11(IV.01)
	

	28
	
	IV.07
	NHẬT - PHƯỚC(VPUB)
	–
	THẮNG TRẬN 12(IV.02)
	

	29
	
	IV.09
	HÙNG - PHONG(VPUB)
	–
	HÙNG - VINH(Hải quan)
	

	30
	
	IV.11
	LINH - BẢO(SỞ Y TẾ)
	–
	THẮNG TRẬN 13(IV.04)
	

	31
	
	IV.12
	ĐĂNG - BÌNH(BTCTU)
	–
	HẢI - BÌNH(Sở Tài chính)
	

	32
	ĐÔI NAM LĐ <45T
	II.3C
	THẮNG - TÂM(Sở XD)
	–
	TRÂN - NHẬT(VPUB)
	

	33
	
	II.4C
	BÌNH - HOÀNG(Ban NN)
	–
	TẤN - QUANG(Ban TL5)
	

	34
	ĐÔI NAM NỮ LĐ  
	III.3
	THANH - HÒA(Sở CT)
	–
	THÀNH - HẰNG(CĐSP)
	

	35
	
	III.4
	TUẤN - HIỀN(Ban MTTN)
	–
	HÙNG - HÀ(CĐSP)
	

	36
	ĐÔI NAM NỮ CC,VC  
	VI.1
	LONG - THANH(KBNN)
	–
	KHOA - LIÊN(Sở NN)
	


SÁNG 06/7/2018: Từ 7h00 - 10h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	37
	ĐÔI NAM LĐ >45T  
	I.3B
	BÌNH - DŨNG(Sở VHTT)
	–
	THẢO - BẮC(SỞ Y TẾ)
	

	38
	
	I.4B
	CHUNG - LONG(Festival)
	–
	VINH - TRUNG(LĐLĐ)
	

	39
	ĐÔI NAM  TPP
	IV.03
	QUANG - AN(Sở VHTT)
	–
	DŨNG - HẢI(KBNN)
	

	40
	ĐÔI NAM  CC,VC
	V.14
	NAM - CHÍNH(Sở VHTT)
	–
	TÙNG - TOÀN(CĐSP)
	

	41
	ĐÔI NAM LĐ >45T  
	I.2A
	NGUYÊN - ĐỒNG(BĐBP)
	–
	TRƯỜNG - THÀNH(Ban GT)
	

	42
	
	I.3C
	HÙNG - SƠN(CĐSP)
	–
	TUYẾN - HIÊN(Hương Trà)
	

	43
	
	I.4C
	THANH - SƠN(Sở CT)
	–
	TUẤN - NAM(DI TÍCH)
	

	44
	ĐÔI NAM LĐ <45T
	II.2A
	TRUNG - BÌNH(KHĐT)
	–
	THÀNH - ANH(CĐSP)
	

	45
	
	II.2B
	HÙNG - DŨNG(KBNN)
	–
	VINH - HOÀI(BTG Tỉnh ủy)
	

	46
	ĐÔI NAM  TPP
	IV.08
	CƯỜNG - CHÂU(KHĐT)
	–
	HÀ - DŨNG(Sở VHTT)
	

	47
	ĐÔI NAM  CC,VC
	V.10
	SƠN - AN(Sở VHTT)
	–
	SƠN - THẮNG(VP Tỉnh ủy)
	

	48
	ĐÔI NAM LĐ <45T
	II.5C
	THẮNG - TÂM(Sở XD)
	–
	BÌNH - HOÀNG(Ban NN)
	

	49
	
	II.6C
	TRÂN - NHẬT(VPUB)
	–
	TẤN - QUANG(Ban TL5)
	

	50
	ĐÔI NAM  LĐ>45T
	I.3A
	VƯỢNG - HẢI(Viện KS)
	–
	NGUYÊN - ĐỒNG(BĐBP)
	

	51
	
	I.5C
	HÙNG - SƠN(CĐSP)
	–
	THANH - SƠN(Sở CT)
	

	52
	
	I.6C
	TUẤN - NAM(DI TÍCH)
	–
	TUYẾN - HIÊN(Hương Trà)
	

	53
	
	I.6B
	THẢO - BẮC(SỞ Y TẾ)
	–
	VINH - TRUNG(LĐLĐ)
	

	54
	
	I.5B
	BÌNH - DŨNG(Sở VHTT)
	–
	CHUNG - LONG(Festival)
	

	55
	ĐÔI NAM LĐ <45T
	II.3A
	QUỐC - SƠN(VP Tỉnh ủy)
	–
	THÀNH - ANH(CĐSP)
	

	56
	
	II.3B
	NGỌC - ANH(Ban CN)
	–
	VINH - HOÀI(BTG Tỉnh ủy)
	


CHIỀU 06/7/2018: Từ 15h00 - 17h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	57
	ĐÔI NAM  LĐ>45T
	I.1B
	BÌNH - DŨNG(Sở VHTT)
	–
	VINH - TRUNG(LĐLĐ)
	

	58
	ĐÔI NAM  TPP
	IV.10
	THẮNG TRẬN 39(IV.03)
	–
	THÔNG - KHANH(Sở TBXH)
	

	59
	ĐÔI NAM  CC,VC
	V.15
	THẮNG TRẬN 21(V.07)
	–
	THẮNG TRẬN 22(V.08)
	

	60
	
	V.16
	THẮNG TRẬN 23(V.09)
	–
	THẮNG TRẬN 47(V.10)
	

	61
	
	V.17
	THẮNG TRẬN 24(V.11)
	–
	THẮNG TRẬN 25(V.12)
	

	62
	
	V.18
	THẮNG TRẬN 26(V.13)
	–
	THẮNG TRẬN 40(V.14)
	

	63
	ĐÔI NAM LĐ <45T
	BK1
	NHẤT A:


	–
	NHẤT C:


	

	64
	
	BK2
	NHẤT B:


	–
	NHÌ C:


	

	65
	ĐÔI NAM  TPP
	IV.13
	THẮNG TRẬN 27(IV.05)
	–
	THẮNG TRẬN 14(IV.06)
	

	66
	
	IV.14
	THẮNG TRẬN 28(IV.07)
	–
	THẮNG TRẬN 46(IV.08)
	

	67
	
	IV.15
	THẮNG TRẬN 29(IV.09)
	–
	THẮNG TRẬN 58(IV.10)
	

	68
	
	IV.16
	THẮNG TRẬN 30(IV.11)
	–
	THẮNG TRẬN 31(IV.12)
	

	69
	ĐÔI NAM  CC,VC
	V.19
	THẮNG TRẬN 59(V.15)
	–
	THẮNG TRẬN 60(V.16)
	

	70
	
	V.20
	THẮNG TRẬN 61(V.17)
	–
	THẮNG TRẬN 62(V.18)
	

	71
	ĐÔI NAM NỮ CBCC  
	VI.02
	KHOA - LIÊN(Sở NN)
	–
	THẮNG - HÒA(Sở CT)
	

	72
	ĐÔI NAM NỮ LĐ  
	III.05
	THANH - HÒA(Sở CT)
	–
	TUẤN - HIỀN(Ban MTTN)
	

	73
	
	III.06
	THÀNH - HẰNG(CĐSP)
	–
	HÙNG - HÀ(CĐSP)
	


SÁNG 07/7/2018: Từ 7h00 - 10h00
SÂN AN CỰU CITY: 4 SÂN
	STT
	NỘI DUNG
	MÃ TRẬN
	TRẬN ĐẤU
	KẾT QUẢ

	74
	ĐÔI NAM NỮ CBCC  
	VI.03
	LONG - THANH(KBNN)
	–
	THẮNG - HÒA(Sở CT)
	

	75
	ĐÔI NAM  LĐ>45T
	BK1
	NHẤT A:


	–
	NHẤT C:


	

	76
	
	BK2
	NHẤT B:


	–
	NHÌ CAO ĐIỂM B&C:


	

	77
	ĐÔI NAM TPP  
	IV.17
	THẮNG TRẬN 65(IV.13)


	–
	THẮNG TRẬN 66(IV.14)


	

	78
	
	IV.18
	THẮNG TRẬN 67(IV.15)


	–
	THẮNG TRẬN 68(IV.16)


	

	79
	ĐÔI NAM LĐ <45T
	GIẢI BA
	THUA TRẬN 63(BK1):

	–
	THUA TRẬN 64(BK2):

	

	80
	
	CK
	THẮNG TRẬN 63(BK1):

	–
	THẮNG TRẬN 64(BK2):

	

	81
	ĐÔI NAM  LĐ>45T
	GIẢI BA
	THUA TRẬN 75(BK1):

	–
	THUA TRẬN 76(BK2):

	

	82
	
	CK
	THẮNG TRẬN 75(BK1):

	–
	THẮNG TRẬN 76(BK2):

	

	83
	ĐÔI NAM TPP  
	GIẢI BA
	THUA TRẬN 77(IV.17):

	–
	THUA TRẬN 78(IV.18): 

	

	84
	
	CK
	THẮNG TRẬN 77(IV.17):

	–
	THẮNG TRẬN 78(IV.18): 

	

	85
	ĐÔI NAM  CBCC
	GIẢI BA
	THUA TRẬN 69(V.19):

	–
	THUA TRẬN 70(V.20):

	

	86
	
	CK
	THẮNG TRẬN 69(V.19):

	–
	THẮNG TRẬN 70(V.20):
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